	   UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG THCS LÊ ÍCH MỘC

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
                        MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian: 45'
Tuần 35 - Tiết 35


A. MA TRẬN ĐỀ
	   CẤP ĐỘ    

CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Công dân nước Cộng hòa XHCN VN
	Biết khái niệm công dân, và công dân nước VN
	
	Phân biệt được công dân VN với CD nước khác
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	
	
	
	
	3
1,2
12%

	2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD
	
	Phân biệt được các hành vi vi phạm quyền công dân
	Hiểu quyền nghĩa vụ quan trọng nhất với HS
	
	Vận dụng giải quyết tình huống về quyền nghĩa vụ CD
	
	Vận dụng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ đối với bản thân
	

	Số câu: 
Số điểm: 
 Tỉ lệ: 
	3
1,2
12%
	
	2
0,8
8%
	1
1,0
10%
	
	1
2,0
20%
	
	1
1,0
10%
	8
6,0
60%

	 
3.Quyền trẻ em
	
	Biết khái niệm, các nhóm quyền cơ bản của trẻ em
	Phân biệt được hành vi vi phạm quyền trẻ em
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm: 
 Tỉ lệ: 
	
	1
2
20%
	2
0,8
8%
	
	
	
	
	
	3
2,8
28%

	TS câu:
TS điểm : 
Tỉ lệ %: 
	6
4,0
40%
	6
3,0
30%
	2
3,0
30%
	14
10
100%



B.  ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM (4điểm).
     Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau 
Câu 1. Công dân có nghĩa vụ gì đối với nhà nước? 
A. Không cần học tập phấn đấu vì Tổ quốc              
B. Tuân theo hiến pháp, pháp luật. 
C. Phá hoại tài sản của công                                      
D. Trốn đóng thuế
Câu 2. Hành vi nào sau đây xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân? 
A. Bắt người không lí do chính đáng.                        
B. Bóc mở thư của người khác. 
C. Tự tiện vào chỗ ở của người khác .                       
D. Vu khống người khác.
Câu 3. Biết C và D yêu nhau H đã tìm đọc trộm tin nhắn của D rồi kể cho một số bạn trong lớp nghe làm D rất bực mình. H đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của D? 
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 
B. Quyền tự do ngôn luận. 
C. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. Quyền tự do yêu đương.
Câu 4. Quyền cơ bản của công dân là
A. những lợi ích cơ bản mà người Công dân được hưởng và pháp luật bảo vệ.
B. những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
C. những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
D. những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
Câu 5. Đâu không phải quyền của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                             B. Trung thành với Tổ quốc.
C. Tự do ngôn luận.                                                    D. Có nơi ở hợp pháp.
Câu 6. Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền
A. sống còn của trẻ em.                                           B. phát triển của trẻ em.      
C. tham gia của trẻ em.                                            D. bảo vệ của trẻ em.
Câu 7. Việc làm nào dưới đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em?
A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.               
B. Mở lớp học tình thương cho trẻ.
C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.                      
D. Tổ chức tiêm phòng cho trẻ.
Câu 8. Công dân là:
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
B. người dân của nhiều nước, không được hưởng tất cả các quyền gì.
C. người dân của một nước, không cần thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
Câu 9. An có bố là người Việt Nam, mẹ là người Trung Quốc. An có thể mang quốc tịch nào? 
A. Việt Nam vì con phải theo quốc tịch của bố. 
B. Trung Quốc vì con phải theo quốc tịch của mẹ. 
C. Cả Việt Nam và Trung Quốc vì bố của An quốc tịch Việt Nam còn mẹ An quốc tịch Trung Quốc. 
D. An có thể mang một trong hai quốc tịch Việt Nam hoặc Trung Quốc dựa trên quyết định của bố mẹ An.
Câu 10. Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.	

II. TỰ LUẬN (6điểm).
 Câu 1 (2đ). Thế nào là quyền trẻ em? Hãy kể tên các nhóm quyền cơ bản của trẻ em?
 Câu 2 (1đ). Theo em, quyền và nghĩa vụ nào quan trọng nhất đối với học sinh? Vì sao?
 Câu 3 (1đ). Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình em cần phải làm gì?
                    (nêu ít nhất 4 việc làm )
 Câu 4 (2đ). Tình huống:
Tùng và Duy có mâu thuẫn cá nhân với nhau từ mấy tháng nay mà vấn chưa giải quyết được. Tùng quyết tâm hạ uy tín, đanh dự của Duy bằng cách tung tín xấu về Duy trong trường học. Tùng nói với các bạn trong lớp rằng Duy học kém, nhưng hay nhìn bài của bạn khác nên được điểm cao. Duy ấm ức và xâu hổ vì bị vu oan, nói xấu, nhưng không biết phải làm gì?
Câu hỏi:
a. Em đồng tình hay phản đối việc làm của Tùng? Vì sao?
b. Trong trường hợp này, Duy có thể làm gì để bảo vệ quyền của mình?



C / ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm)
     Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	C


II. TỰ LUẬN(6điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Quyền trẻ em là những lợi ích mà trẻ em được hưởng để được sống và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
- Quyền trẻ em chia 4 nhóm
+ Nhóm quyền được sống còn
+ Nhóm quyền được bảo vệ
+ Nhóm quyền được phát triển.
+ Nhóm quyền được tham gia
	
1,0đ

0,25đ 
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
2

	-  Quyền và nghĩa vụ nào quan trọng nhất đối với học sinh  là học tập.
- Vì học sinh tuổi nhỏ, đang độ tuổi đến trường nên học tập là quan trọng hàng đầu.                           
	0,5đ
0,5đ

	  3

	* Việc làm thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của bản thân
(HS tự nêu, được 4 việc làm thể hiện tính tiết kiệm trở lên cho điểm tối đa)
	1,0đ

	


4

	HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau, xong cần trình bày được nội dung cơ bản sau: 
a. Em có không đồng ý với việc làm của bạn Tùng vì bạn đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về danh dự nhân phẩm, bạn đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của bạn Duy.
b. Để đảm bảo quyền của mình Duy bắt Tùng xin lỗi, giải oan cho mình, nếu không được có thể nhờ thầy cô và cơ quan có thẩm quyền can thiệp.
	


1,0đ


1,0đ
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ĐỀ BÀI
[bookmark: _Hlk85834114][bookmark: _Hlk85835412]I. TRẮC NGHIỆM:(4điểm)
     Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau 
Câu 1. Công dân có nghĩa vụ gì đối với nhà nước? 
A. Không cần học tập phấn đấu vì Tổ quốc              
B. Tuân theo hiến pháp, pháp luật. 
C. Phá hoại tài sản của công                                      
D. Trốn đóng thuế
Câu 2. Hành vi nào sau đây xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân? 
A. Bắt người không lí do chính đáng.                        
B. Bóc mở thư của người khác. 
C. Tự tiện vào chỗ ở của người khác .                       
D. Vu khống người khác.
Câu 3. Biết C và D yêu nhau H đã tìm đọc trộm tin nhắn của D rồi kể cho một số bạn trong lớp nghe làm D rất bực mình. H đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của D? 
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 
B. Quyền tự do ngôn luận. 
C. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. Quyền tự do yêu đương.
Câu 4. Quyền cơ bản của công dân là
A. những lợi ích cơ bản mà người Công dân được hưởng và pháp luật bảo vệ.
B. những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
C. những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
D. những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
Câu 5. Đâu không phải quyền của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                             B. Trung thành với Tổ quốc.
C. Tự do ngôn luận.                                                    D. Có nơi ở hợp pháp.
Câu 6. Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền
A. sống còn của trẻ em.                                           B. phát triển của trẻ em.      
C. tham gia của trẻ em.                                            D. bảo vệ của trẻ em.
Câu 7. Việc làm nào dưới đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em?
A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.               
B. Mở lớp học tình thương cho trẻ.
C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.                      
D. Tổ chức tiêm phòng cho trẻ.
Câu 8. Công dân là:
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
B. người dân của nhiều nước, không được hưởng tất cả các quyền gì.
C. người dân của một nước, không cần thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
Câu 9. An có bố là người Việt Nam, mẹ là người Trung Quốc. An có thể mang quốc tịch nào? 
A. Việt Nam vì con phải theo quốc tịch của bố. 
B. Trung Quốc vì con phải theo quốc tịch của mẹ. 
C. Cả Việt Nam và Trung Quốc vì bố của An quốc tịch Việt Nam còn mẹ An quốc tịch Trung Quốc. 
D. An có thể mang một trong hai quốc tịch Việt Nam hoặc Trung Quốc dựa trên quyết định của bố mẹ An.
Câu 10. Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.	
II. TỰ LUẬN(6điểm)
 Câu 1 (2đ). Thế nào là quyền trẻ em? Hãy kể tên các nhóm quyền cơ bản của trẻ em?
 Câu 2 (1đ). Theo em, quyền và nghĩa vụ nào quan trọng nhất đối với học sinh?  Vì sao?
 Câu 3 (1đ). Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình em cần phải làm gì?
                    (nêu ít nhất 4 việc làm )
 Câu 4 (2đ). Tình huống
Tùng và Duy có mâu thuẫn cá nhân với nhau từ mấy tháng nay mà vấn chưa giải quyết được.  Tùng quyết tâm hạ uy tín, đanh dự của Duy bằng cách tung tín xấu về Duy trong trường học. Tùng nói với các bạn trong lớp rằng Duy học kém, nhưng hay nhìn bài của bạn khác nên được điểm cao. Duy ấm ức và xâu hổ vì bị vu oan, nói xấu, nhưng không biết phải làm gì?
Câu hỏi:
a. Em đồng tình hay phản đối việc làm của Tùng? Vì sao?
b. Trong trường hợp này, Duy có thể làm gì để bảo vệ quyền của mình?

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	






Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
